
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

- Cơ sở : AN QUỐC VIỆT - GÒ VẤP

- Đợt thi:  ngày 16 tháng 12 năm 2018

- Ca thi: 01 – Thi lúc: 07 giờ 00 phút

- Thi tại phòng máy 1-cs: 330 Thống Nhất P.16 Q.GV

*** Nội dung thi : Modul IU01-IU02-IU03-IU04-IU05-IU06

Số Báo 

Danh
Họ Tên Ngày Sinh

Nơi Sinh 

(Tỉnh/TP)
Giới Tính Dân Tộc Quốc Tịch Ký tên ĐT Di Động

1CB01 Dương Hoàng Mỹ An 06/08/1989 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB02 Phạm Phương Anh 17/12/1998 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB03 Chế Gia Bảo 13/01/1997 Tp.HCM Nam Kinh VN

1CB04 Phạm Việt Cường 08/06/1989 Vũng Tàu Nam Kinh VN

1CB05 Trần Thị Loan Đào 08/02/1998 BR-VT Nữ Kinh VN

1CB06 Đồng Thị Bích Đẹp 07/02/1998 Kiên Giang Nữ Kinh VN

1CB07 Lê Thị Kiều Diễm 02/10/1998 T.T.Huế Nữ Kinh VN

1CB08 Nguyễn Thị Điệp 15/04/1981 Hải Dương Nữ Kinh VN

1CB09 Nguyễn Hữu Đức 10/02/1985 Nghệ An Nam Kinh VN

1CB10 Ka Dương 08/12/1998 Lâm Đồng Nữ Kinh VN

1CB11 Nguyễn Thanh Hân 05/10/1997 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB12 Nguyễn Dương Phượng Hằng 20/12/1998 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB13 Bùi Lê Hồng Hạnh 23/10/1999 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB14 Nguyễn Văn Hiếu 23/04/1999 Tiền Giang Nam Kinh VN

1CB15 Nguyễn Việt Phương Hoàng 16/09/1997 Đắk Lắk Nam Kinh VN

1CB16 Trần Khánh Hoàng 19/03/1997 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB17 Hoàng Văn Huệ 20/12/1987 Hà Tĩnh Nam Kinh VN

1CB18 Trần Đặng Ngọc Linh 01/01/1971 Tiền Giang Nam Kinh VN

1CB19 Uông Nguyễn Khánh Linh 20/01/1998 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB20 Võ Thị Phương Mai 06/02/1970 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB21 Nguyễn Lê Minh 18/08/1998 Khánh Hòa Nam Kinh VN

HỘI ĐỒNG THI TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI - TRẮC NGHIỆM



1CB22 Nguyễn Huy Nhật Nam 23/03/1996 Tp.HCM Nam Kinh VN

1CB23 Nguyễn Trần Phương Nam 12/03/1998 Tp.HCM Nam Kinh VN

1CB24 Bùi Phương Ngân 22/10/1994 Long An Nữ Kinh VN

1CB25 Phạm Ánh Ngân 20/11/1994 Tp.HCM Nữ Kinh VN

Giáo Viên Coi Thi Đại Diện Cơ Sở

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NCS.TS PHAN PHƢỚC LONG



CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

- Cơ sở : AN QUỐC VIỆT - GÒ VẤP

- Đợt thi:  ngày 16 tháng 12 năm 2018

- Ca thi: 02 – Thi lúc: 09 giờ 30 phút

- Thi tại phòng máy 1-cs: 330 Thống Nhất P.16 Q.GV

*** Nội dung thi : Modul IU01-IU02-IU03-IU04-IU05-IU06

Số Báo 

Danh
Họ Tên Ngày Sinh

Nơi Sinh 

(Tỉnh/TP)
Giới Tính Dân Tộc Quốc Tịch Ký tên ĐT Di Động

2CB01 Trần Thị Minh Như 01/09/1997 Quãng Ngãi Nữ Kinh VN

2CB02 Bùi Thị Nương 11/01/1993 Long An Nữ Kinh VN

2CB03 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 22/08/1998 Tp.HCM Nữ Kinh VN

2CB04 Cao Đình Quân 17/08/1998 Đắk Lắk Nam Kinh VN

2CB05 Mai Ngọc Tâm 28/02/1998 Bình Định Nữ Kinh VN

2CB06 Võ Quang Thắng 29/02/1984 Tp.HCM Nam Kinh VN

2CB07 Đinh Thị Phương Thanh 06/08/1991 Tp.HCM Nữ Kinh VN

2CB08 Nguyễn Thị Mai Thảo 15/12/1997 Tp.HCM Nữ Kinh VN

2CB09 Nguyễn Đặng Minh Thi 10/10/2000 Tp.HCM Nữ Kinh VN

2CB10 Phan Thị Minh Thư 10/06/1994 Khánh Hòa Nữ Kinh VN

2CB11 Nguyễn Hoài Thương 04/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh VN

2CB12 Nguyễn Thị Thanh Thủy 03/08/1973 Lạng Sơn Nữ Kinh VN

2CB13 Vũ Thị Toan 21/10/1985 Thái Bình Nữ Kinh VN

2CB14 Nguyễn Thị Trang 01/03/1992 Nghệ An Nữ Kinh VN

2CB15 Phạm Thị Trang 24/10/1992 Thái Bình Nữ Kinh VN

2CB16 Đinh Bá Triệu 28/09/1994 Hải Dương Nam Kinh VN

2CB17 Dương Phúc Trung 15/04/1983 Nghệ An Nam Kinh VN

2CB18 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 28/02/1998 An Giang Nữ Kinh VN

2CB19 Nguyễn Cẩm Vy 01/06/1992 Tp.HCM Nữ Kinh VN

2CB20 Đặng Cao Vỹ 25/05/1997 Tp.HCM Nam Kinh VN

2CB21

HỘI ĐỒNG THI TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI - TRẮC NGHIỆM



2CB22

2CB23

2CB24

2CB25

Giáo Viên Coi Thi Đại Diện Cơ Sở

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NCS.TS PHAN PHƢỚC LONG



CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

- Cơ sở : AN QUỐC VIỆT - GÒ VẤP

- Đợt thi:  ngày 16 tháng 12 năm 2018

- Ca thi: 02 – Thi lúc: 09 giờ 30 phút

- Thi tại phòng máy 1-cs: 330 Thống Nhất P.16 Q.GV

*** Nội dung thi : Modul IU07-IU08-IU09

Số Báo 

Danh
Họ Tên Ngày Sinh

Nơi Sinh 

(Tỉnh/TP)
Giới Tính Dân Tộc Quốc Tịch Ký tên ĐT Di Động

2NC01 Phan Võ Đình Chính 27/05/2003 Tp.HCM Nam Kinh VN

2NC02 Trần Thị Kiều Hoa 20/06/2000 Tây Ninh Nữ Kinh VN

2NC03 Phan Thị Trúc Linh 30/04/1995 Long An Nữ Kinh VN

2NC04 Cao Thị Mỹ Trinh 12/10/2000 Ninh Thuận Nữ Kinh VN

2NC05

Giáo Viên Coi Thi Đại Diện Cơ Sở

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NCS.TS PHAN PHƢỚC LONG

HỘI ĐỒNG THI TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI - TRẮC NGHIỆM


